
STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Hệ số Số ngày Số buổi Đơn giá Thành tiền

I       168.072.000 

1
Tổng đạo diễn cho chương trình 

nghệ thuật 
Người 1 15,2 1.800.000 27.360.000

2
Biên kịch (bao gồm kịch bản văn 

học, kịch bản phân cảnh, dàn dựng)
Người 1 18,3 1.800.000 32.940.000

3
Trợ lí đạo diễn (20% nhận bút tổng 

đạo diễn)
Người 1 3,04 1.800.000 5.472.000

4 Họa sĩ thiết kế phục trang Người 1 3,1 1.800.000 5.580.000

5 Họa sĩ thiết kế đạo cụ Người 1 2,3 1.800.000 4.140.000

6 Thiết kế ánh sáng Người 1 3,1 1.800.000 5.580.000

7 Thiết kế âm thanh Người 1 1,5 1.800.000 2.700.000

8 Thuê viết và đọc lời bình 35 phút Người 1 15.000.000 15.000.000

9
Tiền ăn, nước uống trong quá trình 

giảng dạy của ekip đạo diễn
Người 5 22 240.000 26.400.000

10 Tiền phòng nghỉ của ekip đạo diễn Người 5 22 350.000 38.500.000

11
Tiền chi phí đi lại trong quá trình 

giảng dạy của ekip đạo diễn
Chuyến 4 22 50.000 4.400.000

II 35.000.000

1 Mua đĩa tư liệu Chiếc 5 60.000 300.000

2 Chọn và lọc tài liệu Người 2 2 500.000 2.000.000

3
Thuê trang thiết bị kỹ thuật quay 

phim
Bộ 3 5 700.000 10.500.000

4 Thuê máy dịch vụ cam Bộ 2 5 700.000 7.000.000

5
Dựng phim hậu kỳ trên kỹ thuật 

VTR
Người 2 3 1.200.000 7.200.000

6 Kỹ xảo hình ảnh 2 chiều Người 1 2 1.000.000 2.000.000

7 Lồng nhạc cho phim Người 2 2 1.000.000 4.000.000

8 Hiệu đính Người 2 2 500.000 2.000.000

III 221.750.000

Đơn vị : đồng

Biểu gói thầu: Thuê dịch vụ thực hiện Chương trình đồng diễn Lễ khai mạc 

Hội khỏe Phù Đổngtỉnh Ninh Bình lần thứ VIII năm 2024

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày          /02/2024 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Kịch bản: Ê kíp sáng tạo nghệ thuật lễ khai mạc 

Dựng clip (phim tài liệu) chiếu trên màn hình led cho toàn bộ lễ khai mạc 90 

phút, bao gồm:

Kinh phí phù lao bồi dưỡng cho vận động viên chuyên nghiệp (cheerleading, 

Aerobic, khiêu vũ thể thao, robot led)  biểu diễn đồng diễn
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STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Hệ số Số ngày Số buổi Đơn giá Thành tiền

1
Bồi dưỡng luyện tập; hợp luyện, sơ 

duyệt
Người 35 20 30.000 21.000.000

2 Bổi dưỡng tổng duyệt Người 35 1 40.000 1.400.000

3 Bồi dưỡng biểu diễn Người 35 1 70.000 2.450.000

4

Chi phí cho VĐV biểu diễn đồng 

diễn về tập luyện, hợp luyện, sơ 

duyệt biểu diễn đồng diễn: 

-

Phụ cấp lưu trú cho 35 VĐV 

chuyên nghiệp (cheerleading, 

Aerobic, khiêu vũ thể thao, robot 

led)  biểu diễn đồng diễn về Hợp 

luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt

Người 35 10 140.000 49.000.000

-

Nước uống cho 35 VĐV chuyên 

nghiệp  cheerleading, Aerobic, 

khiêu vũ thể thao, robot led) về Hợp 

luyện, Sơ duyệt, Tổng duyệt, biểu 

diễn đồng diễn

Người 35 10 40.000 14.000.000

-

Khoán tiền thuê phòng nghỉ  cho 35 

VĐV chuyên nghiệp (cheerleading, 

Aerobic, khiêu vũ thể thao, robot 

led)  về Ninh Bình Hợp luyện, Sơ 

duyệt, Tổng duyệt, biểu diễn đồng 

diễn

Người 35 10 350.000 122.500.000

-

Thuê xe đưa, đón  Vận động viên về 

tập luyện đồng diễn (Trong phạm vi 

100km)

Chuyến 2 4.500.000 9.000.000

-

Thuê xe đi lại cho  cho 35 VĐV 

chuyên nghiệp (cheerleading, 

Aerobic, khiêu vũ thể thao, robot 

led)  trong quá trình hợp luyện, sơ 

duyệt, tổng duyệt và đồng diễn tại 

tỉnh Ninh Bình  - trong phạm vi 

15Km

Xe 2 1.200.000 2.400.000

IV
Nhóm ca sĩ hát tại chương trình 

đồng diễn   
185.000.000

1 Ca sĩ  loại 1 Người 1 80.000.000 80.000.000

2 Ca sĩ  loại 2 Người 3 35.000.000 105.000.000

V
Mua đạo cụ biểu diễn (theo thiết 

kế)
474.525.000

1
Đạo cụ quạt bằng lụa in kim tuyến 

hình bông hoa đào và bông lúa vàng
Chiếc 460 135.000 62.100.000

2
Hoa trạng nguyên làm bằng lụa màu 

đỏ 3 lớp cánh nhị vàng
Bông 460 205.000 94.300.000

3

Đạo cụ bông lau làm bằng dây nilon 

màu trắng phun kim tuyến màu 

trắng

Bông 390 205.000 79.950.000

Page 2



STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Hệ số Số ngày Số buổi Đơn giá Thành tiền

4
Quạt đại làm bằng lụa  phun sơn 

xanh lá cây
Chiếc 210 265.000 55.650.000

5 Đạo cụ cờ đỏ chất liệu lụa màu đỏ Chiếc 420 135.000 56.700.000

6
Đạo cụ trang sách làm bằng bìa 

nhựa vẽ hình ông mặt trời.
Chiếc 30 215.000 6.450.000

7 Pháo phụt sáng Quả 100 135.000 13.500.000

8

Đạo cụ tập luyện có hình thức giống 

với đạo cụ biểu diễn (trong quá 

trình tập luyện hỏng có bổ sung)

Đạo cụ 1.750 60.500 105.875.000

VI

Thuê trang phục biểu diễn (10 

ngày, bao gồm cả giặt là và công 

vận chuyển)

350.770.000

1

Thuê Bộ váy áo dài  phun kim tuyến 

màu hồng đào biểu diễn quạt hoa 

đào

Bộ 115 10 25.000 28.750.000

2

Thuê Bộ váy áo dài  phun kim tuyến 

màu vàng biểu diễn quạt bông lúa 

vàng

Bộ 115 10 25.000 28.750.000

3
Thuê Bộ váy áo dài phun kim tuyến 

màu đỏ tươi biểu diễn hoa lau trắng
Bộ 220 10 25.000 55.000.000

4

Thuê Bộ váy áo ngắn thun co dãn 

thể thao 3 tầng (hoặc quần gió, áo 

tím) biểu diễn bông hoa trạng 

nguyên

Bộ 220 10 20.000 44.000.000

5

Thuê Bộ nam quần áo dài thể thao 

màu trắng 3 sọc đỏ, chất liệu gió 

bóng biểu diễn cờ đỏ

Bộ 210 10 18.000 37.800.000

6

Thuê Bộ váy áo thiếu nhi làm bằng 

von và ren màu đỏ biểu diễn đạo cụ 

trang sách

Bộ 30 10 18.000 5.400.000

7
Thuê Bộ VĐV biểu diễn khiêu vũ 

thể thao, cheerleading 
Bộ 22 10 26.000 5.720.000

8

Thuê Bộ VĐV biểu diễn, Robot 

trang phục tương tác với đèn led  - 

Robot trang phục Mascot – Chú thỏ, 

gấu trang phục mascot 

Bộ 13 10 150.000 19.500.000

9

Thuê Bộ quần áo dài nam áo phi 

bóng màu vàng cam quần nhung 

màu xanh rêu biểu diễn quạt đại 

màu xanh cây

Bộ 210 10 26.000 54.600.000

10 Giầy ba ta Đôi 750 10 9.500 71.250.000

VII
ÂM THANH TẬP LUYỆN, BIỂU 

DIỄN 
539.100.000

1
Âm thanh tập luyện cho 4 sân: 2 

loa full + 1 amply + micro
Sân 4 12 1.200.000 57.600.000
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STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Hệ số Số ngày Số buổi Đơn giá Thành tiền

2

Âm thanh công xuất lớn hợp 

luyện trong nhà thi đấu : 4 loa full 

+ 1 amply + micro

Sân 1 5 2.300.000 11.500.000

3

Âm thanh  lắp đặt kỹ thuật chống 

tiếng ồn trong nhà thi đấu: Sơ 

duyệt, tổng duyệt và biểu diễn: 

Bao gồm người vận hành đảm 

bảo chuyên môn, chất lượng thiết 

bị, công lắp đặt và công vận 

chuyển …: 05 ngày 

Gói 1 120.000.000

4

Hệ thống ánh sáng công nghệ cao 

trong nhà thi đấu sử dụng cho 05 

ngày  

Gói 1 250.000.000

5
Màn hình LED  P3 công nghệ cao 

sử dụng cho 5 ngày 
100.000.000

- Màn hình LED công nghệ cao m2 40 1.800.000 72.000.000

- Đế khung đỡ led  Chiếc 4 400.000 1.600.000

- Chân chống chéo  Chiếc 16 100.000 1.600.000

- Chân vuông  Chiếc 16 100.000 1.600.000

- Tay cùm giữ led  Chiếc 50 60.000 3.000.000

- Tuýp đỡ led  Chiếc 22 75.000 1.650.000

-
Dựng khung giàn truss chịu lực cho 

màn hình LED
Chiếc 24 250.000 6.000.000

- Bộ điều khiển led Chiếc 1 7.000.000 7.000.000

- Card gửi  Chiếc 8 300.000 2.400.000

- Máy tính điều khiển  Chiếc 1 350.000 350.000

- Tủ nguồn led 250A Chiếc 1 800.000 800.000

-  Cáp tải 3 pha Chiếc 1 2.000.000 2.000.000

VIII

Kẻ sân tập luyện và biểu diễn + 

nguyên liệu: vôi, sơn, giây ni lông 

(khoán gọn)

23.000.000

1

Tập luyện 4 sân trong cả quá trình 

tập luyện 12 ngày (kẻ lại sau mỗi 

ngày học sinh tập) bao gồm: công 

kẻ, nguyên liệu vôi, sơn, dây đề can 

(khoán gọn)

Sân 4 4.500.000 18.000.000
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STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Hệ số Số ngày Số buổi Đơn giá Thành tiền

2

Hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, 

biểu diễn 10 ngày (kẻ lại sau mỗi 

ngày học sinh tập) bao gồm: công 

kẻ, nguyên liệu vôi, vơn, dây đề can  

(khoán gọn)

Sân 1 5.000.000 5.000.000

Tổng cộng 1.997.217.000

Ghi chú: Giá trên là mức giá tối đa, đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí  khác có liên quan.

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, hai trăm mười bảy nghìn đồng./.
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